ÔN TẬP CUỐI KÌ 1, LỚP 12. 2025-2026
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Lãnh thổ nước ta
	A. chỉ chịu ảnh hưởng của gió mùa.	B. nằm trong khu vực Đông Nam Á.
	C. tiếp giáp với nhiều đại dương.	D. có vùng đất rộng hơn vùng biển.
Câu 2. Vùng nội thủy của biển nước ta
	A. kề với vùng tiếp giáp lãnh hải.	B. nằm ở phía trong đường cơ sở.
	C. là phần nằm ngầm ở dưới biển.	D. nằm liền kề vùng biển quốc tế.
Câu 3. Điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh nào?
	A. Lai Châu.	B. Lào Cai.
	C. Cao Bằng.	D. Tuyên Quang.
Câu 4. Nối liền các đảo ven bờ và các mũi đất dọc bờ biển, ta sẽ xác định được
	A. vùng nội thủy.	B. đường cơ sở.
	C. vùng lãnh hải.	D. vùng đặc quyền kinh tế.
[bookmark: _Hlk159830990]Câu 5. Vị trí nước ta ở 
	 A. vùng ôn đới lục địa.		B. phía đông của Lào.
	 C. nội chí tuyến bán cầu Nam.	D. trung tâm của lục địa châu Á. 
[bookmark: _Hlk159831128]Câu 6. Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta là ranh giới giữa hai vùng
	A. đặc quyền kinh tế và lãnh hải.	B. nội thủy, thềm lục địa.
	C. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.	D. nội thủy, tiếp giáp lãnh hải.
Câu 7. Gió mùa Đông Bắc ở nước ta xuất phát từ
     A. trung tâm áp cao Xibia.                                        	B. trung tâm áp cao Bắc Ấn độ Dương.
     C. trung tâm áp cao Hawaii.                                      	D. trung tâm áp cao chí tuyến bán cầu Nam.             
[bookmark: _Hlk117578172]Câu 8. Gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ có hướng chủ yếu là
A. tây nam.	B. đông nam.	C. đông bắc.	D. tây bắc.
Câu 9. Ở nước ta quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng
    A. núi cao.               				     	B. đồi núi thấp.        
    C. núi trung bình.         				     	D. đồng bằng ven biển.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi ở nước ta?
    A. Mạng lưới dày đặc.             		 	     	B. Ít phù sa.            
    C. Nhiều nước.             				     	D. Thủy chế theo mùa.
Câu 11. Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng là
	A. làm ruộng bậc thang.	B. đào hố vẩy cá.
	C. bón phân thích hợp.	D. trồng cây theo băng.
Câu 12. Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nước ta là
	A. tiến hành tăng vụ.	B. bón phân thích hợp.
	C. đẩy mạnh thâm canh.	D. làm ruộng bậc thang.
Câu 13. Biện pháp mở rộng rừng đặc dụng ở nước ta là
	A. trồng rừng lấy gỗ.	B. khai thác gỗ cũi.
	C. lập vườn quốc gia.	D. trồng rừng tre nứa.
[bookmark: _Hlk138259207]Câu 14. Dân số nước ta hiện nay
A. quy mô lớn, phân bố rất hợp lí.		B. phân bố đồng đều, tăng chậm.
C. đông, cơ cấu tuổi thay đổi nhanh.		D. tăng nhanh, ít thành phần dân tộc.
Câu 15. Dân số nước ta
	A. gia tăng rất chậm, cơ cấu rất trẻ.		B. chủ yếu tập trung sống ở đô thị.
	C. phân bố đồng đều khắp cả nước.		D. đông, nhiều thành phần dân tộc.
Câu 16. Các dân tộc ở nước ta hiện nay
	A. phân bố đồng đều trên khắp cả nước.		B. chưa chú trọng phát triển trồng trọt.
	C. có chất lượng sống được cải thiện.		D. chỉ tập trung ở các khu vực đồi núi.
Câu 17. Tỉ lệ dân thành thị nước ta chiếm khoảng 1/3 dân số cho thấy
	A. điều kiện sống ở nông thôn khá cao.	B. nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
	C. điều kiện sống ở thành thị khá cao.	D. đô thị hóa chưa phát triển mạnh.
Câu 18. Quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây?
	A. Sự phân hóa giàu nghèo tăng lên.	B. Trình độ đô thị hóa thấp.
	C. Sự phân bố dân cư không đều.	D. Tỉ lệ thiếu việc ở nông thôn cao.
Câu 19. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do
	A. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển.	B. quá trình công nghiệp hóa.
	C. gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao.	D. di dân từ nông thôn ra thành thị.
Câu 20. Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở
	A. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ môi trường.
	B. nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
	C. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lí.
	D. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
Câu 21. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng
	A. hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.
	B. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng ngành chăn nuôi.
	C. tăng tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao cấp.
	D. giảm số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Câu 22. Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay
	A. chưa phân hóa theo không gian.		B. có nhiều thành phần khác nhau.
	C. có tốc độ chuyển dịch rất nhanh.		D. chưa chuyển dịch ở các khu vực.
Câu 23. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do
	A. lao động dồi dào và tăng hàng năm.		B. tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh.
	C. thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.		D. chuyển sang nền kinh tế thị trường.
Câu 24. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đóng góp lớn trong GDP nước ta là biểu hiện của quá trình 
[bookmark: bookmark1773]	A. mở cửa hội nhập quốc tế.			    	B. đổi mới kinh tế Nhà nước.
C. cổ phần hóa doanh nghiệp. 			    	D. cải cách thủ tục hành chính.
Câu 25. Điều kiện chủ yếu phát triển khai thác hải sản nước ta là
	A. vùng biển rộng lớn, nguồn lợi sinh vật.	B. sông ngòi dày đặc, rừng ngập mặn rộng.
	C. tàu thuyền hiện đại, đầm phá ven biển.	D. bãi biển rộng, nhiều rặn san hô ven bờ.
Câu 26. Điều kiện chủ yếu để nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng nước ta là
	A. nhiều sông ngòi, đầm phá ven bờ.	B. thị trường lớn, gia tăng chế biến.
	C. vịnh nước sâu, nhiều ngư trường.	D. bãi tôm, bãi cá, nhiều đảo xa bờ.
Câu 27 Ngành lâm nghiệp của nước ta hiện nay
	A. đang đẩy mạnh xuất khẩu gỗ tròn.		B. hoạt động lâm sinh đang được chú trọng.
	C. các sản phẩm gỗ chưa phong phú.		D. chỉ có ý nghía đối với phát triển kinh tế.

Câu 28. Ở nước ta, khu vực than lớn nhất hiện nay đang khai thác là
A. Lạng Sơn.	B. Quảng Nam.	C. Quảng Ninh.	D. Thái Nguyên.
Câu 29. Hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều nhất ở vùng nào của nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. BTB và Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 30. Các nhà máy điện mặt trời của nước ta chủ yếu tập trung ở
A. vùng Đông Nam Bộ.	B. Tây Nguyên.
C. BTB và Nam Trung Bộ.	D. Đồng bằng Sông Cửu Long.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Câu 1: Cho thông tin sau:
Khu vực đồng bằng chiểm 1/4 diện tích với đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển. Đất ở các đổng bằng châu thổ chủ yếu là đất phù sa có độ phì cao, màu mỡ, rất thích hợp cho việc trồng cây lương thực, thực phẩm, tạo thuận lợi cho chăn nuôi lợn và gia cầm.
	a) Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng là hai vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn của nước ta.
	b) Đất đai màu mỡ, địa hình bằng phẳng là điều kiện chủ yếu nhất cho các đồng bằng phát triển nông nghiệp hữu cơ.
	c) Các đồng bằng là nơi tập trung đàn gia súc nhỏ và gia cầm qui mô lớn do thị trường rộng, nguồn thức ăn dồi dào.
	d) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có qui mô đàn vịt lớn nhất cả nước do có diện tích mặt nước lớn, khí hậu thuận lợi.
→ Đáp án:    a,c          đúng;       b,d      : sai.
Câu 2: Cho thông tin sau:
	Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá theo chiều bắc - nam, theo độ cao địa hình và theo mùa, tạo nên đặc điểm khí hậu khác nhau giữa các vùng, miền.
	a) Đặc điểm khí hậu cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp cận nhiệt đới.
	b) Khí hậu phân hóa đa dạng tạo điều kiện để nước ta đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.
	c) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa giúp cho nền nông nghiệp của nước ta có thể phát triển quanh năm, năng suất cao.
	d) Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa cũng tạo ra sự bấp bênh cho nông nghiệp do có nhiều sâu bệnh, dịch bệnh.
→ Đáp án:    b, c         đúng;      a,d       : sai.
Câu 3: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH LÚA MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	CẢ NƯỚC
	7828
	7705,2
	7469,9
	7278,9
	7238,9

	Đồng bằng sông Hồng
	1110,9
	1071,4
	1012,3
	983,4
	970,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4301,5
	4185,3
	4069,3
	3963,7
	3898,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)
	a) Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục. 
    	b) Tỉ trọng diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 chiếm 53,9% cả nước. 
    	c) Tỉ trọng diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng năm 2021 giảm 1,3% so với năm 2010.  
    d) Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
→ Đáp án:       b,d             đúng;       a,c        : sai.
Câu 4. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở NƯỚC TA
                                                                                                                (Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng diện tích cây CN lâu năm
	Trong đó

	
	
	Chè
	Cà phê
	Cao su
	Hồ tiêu

	2010
	2010,5
	129,9
	554,8
	748,7
	51,3

	2020
	2185,8
	121,3
	695,5
	932,4
	131,8


                                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2020)
a) Năm 2020 diện tích cây cao su lớn nhất.
b) Diện tích cây cà phê có tốc độ tăng nhanh hơn hồ tiêu.
c) Tỉ lệ diện tích các cây công nghiệp đều tăng.
d) Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng là do mang lại giá trị kinh tế cao.
→ Đáp án:       a,d             đúng;       b,c        : sai.
Câu 5: Cho thông tin sau:
	Cơ cấu nguồn điện ở nước ta gồm: thuỷ điện, nhiệt điện (than, khí, dầu), điện mặt trời, điện gió và nguồn khác. Các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, thông minh được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, vận hành, quản lí hệ thống lưới điện,...
	a) Cơ cấu nguồn điện nước ta đa dạng với cả nguồn năng lượng hóa thạch và nguồn năng lượng tái tạo.
	b) Trong cơ cấu giá trị sản xuất điện, thủy điện là ngành lâu đời và vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất.
	c) Nhiều công nghệ hiện đại đã được áp dụng trong việc phát triển nguồn năng lượng mới, đa dạng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu, đảm bảo an ninh năng lượng.
	d) Mạng lưới điện của nước ta ngày càng hoàn thiện hơn với việc phát triển hệ thống trạm điện và lưới điện.
→ Đáp án:      a,c,d      đúng;       b          : sai.
Câu 6: Cho thông tin sau:
	Theo tính toán, với việc tận dụng lợi thế tự nhiên, tổng công suất thủy điện của Việt Nam sẽ đạt 35.000 MW. Trong đó miền Bắc chiếm 60%, miền Trung chiếm 27% và 13% thuộc miền Nam. Hàng năm, với hệ thống thủy điện này chúng ta có thể sản xuất hơn 100 tỷ kWh, không chỉ là những nhà máy thủy điện có công suất lớn mà các dự án thủy điện nhỏ cũng có đóng góp rất quan trọng vào khoảng 15-20 tỷ kWh mỗi năm.
	a) Các nhà máy thủy điện phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ.
	b) Những nhà máy có công suất lớn được xây dựng ở khu vực địa hình đồi núi có độ dốc và hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn.
	c) Xây dựng các nhà máy thủy điện ở miền núi góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cho khu vực có nhà máy.
	d) Hiệu suất hoạt động của các nhà máy thủy điện phụ thuộc lớn vào sự biến động thời tiết theo mùa, từ đó ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy.
→ Đáp án:   a,c,d         đúng;         b        : sai.
Câu 7. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021
			                               Năm
Tiêu chí	 
	2010
	2015
	2021

	Sản lượng điện (tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	244,9

	Cơ cấu sản lượng điện (%)

	- Thuỷ điện 
	38,0
	34,2
	30,6

	- Nhiệt điện
	56,0
	63,8
	56,2

	- Các nguồn khác
	6,0
	2,0
	13,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022; 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022)
   a) Sản lượng điện tăng liên tục qua các năm.
   b) Cơ cấu sản lượng điện tương đối đồng đều giữa các nguồn năng lượng.
   c) Nhiệt điện đóng vai trò quan trọng và chủ yếu nhất trong cơ cấu sản lượng điện.
   d) Nguồn năng lượng dồi dào là nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng điện tăng nhanh.
→ Đáp án:      a,c      đúng;       b,d          : sai.
III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN.
Câu 1: Cho bảng số liệu
SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2022
	Năm
	2010
	2015
	2018
	2022

	Than (triệu tấn)
	44,8
	41,6
	42,3
	49,8

	Điện (tỉ kwh)
	91,7
	157,9
	209,2
	258,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê)
 Theo bảng số liệu, cho biết giai đoạn 2010- 2022,tốc độ tăng sản lượng điện tăng gấp mấy lần so với  tốc độ tăng sản lượng Than? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất) Đ/A: 2,5
Câu 2. Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam: Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp nước ta là 13 026,8 nghìn tỉ đồng, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 
4 481,2 nghìn tỉ đồng. Tính tỉ lệ giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, năm 2021. (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %)   
→ Đáp án: 34,4
Câu 3. Năm 2021, nước ta có diện tích gieo trồng lúa là 7,2 triệu ha, sản lượng lúa là 43,9 triệu tấn. Tính năng suất lúa của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha) 
→Đáp án: 61
Câu 4. Năm 2021 sản lượng thủy sản khai thác đạt 3,9 triệu tấn và nuôi trồng là 4,9 triệu tấn. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2021? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %).
 →Đáp án:  55,7
[bookmark: _Hlk169012297]Câu 5: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG TẠI TRẠM QUAN TRẮC HÀ NỘI (LÁNG) NĂM 2022
(Đơn vị: 0C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,6
	15,3
	23,1
	24,8
	26,8
	31,4
	30,6
	29,9
	29,0
	26,2
	26,0
	17,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023, NXB Thống kê Việt Nam, 2024)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên độ nhiệt độ năm tại trạm quan trắc Hà Nội (Láng) năm 2022 (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của 0C).
→ Đáp án:      16,1
Câu 6. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng lượng mưa trong năm là 1931 mm và lượng bốc hơi 1688 mm.  Cho biết cân bằng ẩm trong năm của Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu mm? (làm tròn kết quả đến
Hàng đơn vị của mm)
→ Đáp án:    245.
*PHẦN TỰ LUẬN: Nhận dạng BĐ, nhận xét BSL. Liên hệ thực tế về N-L-TS của địa phương.
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